
Thôn Xã

A B B 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Hồ Thị Điu Chủ hộ 20/02/1921 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

2 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 21/11/1961 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

3 1 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ 15/06/1930 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

4 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 20/08/1967 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

5 1 Hồ Thị Minh Chủ hộ 12/11/1932 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

6 1 Nguyễn Thị Thuyết Chủ hộ 11/3/1932 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

7 1 Đào Thị Đỉu Chủ hộ 8/6/1941 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

8 1 Phan Thị Cúc Chủ hộ 16/6/1945 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

9 1 Hồ Thị Hương Chủ hộ 20/12/1938 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x

10 1 Phạm Thị Anh Chủ hộ 28/8/1931 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

11 1 Hồ Huy Phú Chủ hộ 14/07/1955 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Huy Phong Con 23/05/2014 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

12 1 Phan Văn Tuấn Chủ hộ 20/11/1985 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

2 Phan Thị Mai Thương Con 20/9/2007 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

13 1 Phan Cầu Chủ hộ 08/04/1938 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

Hộ nghèo 

không có 

khả năng 

lao động 

(đánh dấu 

X vào hàng 

chủ hộ)

Hộ nghèo 

có chủ hộ 

hoặc thành 

viên là đối 

tƣợng 

BTXH

(đánh dấu 

X đối 

tƣợng 

tƣơng ứng)

Hộ nghèo có 

chủ hộ hoặc 

thành viên là 

ngƣời có 

công  (đánh 

dấu X vào 

hàng chủ hộ, 

thành viên 

NCC)

Ghi 

chú

HỘ NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Năm rà soát: 2022

STT 

hộ

STT 

thành 

viên

Họ và tên
Quan hệ 

với chủ hộ

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

(Nam, 

Nữ)

Dân 

tộc

Địa chỉ thƣờng trú

DANH SÁCH 

Mẫu số 7.13

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN HÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2 Nguyễn Thị Sâm Vợ 01/04/1941 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

14 1 Dương Thị Đường Chủ hộ 10/02/1941 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x x

15 1 Phan Thị Quý Chủ hộ 01/4/1939 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

2 Nguyễn Thị Khai Con 10/5/1978 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm

16 1 Nguyễn Thị Hòe Chủ hộ 10/10/1954 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

17 1 Trần Thị Thủy Chủ hộ 12/02/1981 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

18 1 Nguyễn Văn Kiểu Chủ hộ 02/01/1943 Nam Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

19 1 Phan Thị Yên (Toản) Chủ hộ 03/03/1920 Nam Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

20 1 Hồ Thị Chắt Chủ hộ 1930 Nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm x x

21 1 Hồ Thị Kính Chủ hộ 20/4/1944 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

22 1 Hồ Thị Cúc Chủ hộ 20/10/1932 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x x

23 1 Phan Văn Trí Chủ hộ 02/05/1945 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Phan Thị Thành Vợ 20/05/1952 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

24 1 Hồ Thị Anh Chủ hộ 24/10/1979 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Bùi Văn Đức Con 04/7/2017 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Trần Thị Vinh Mẹ 15/05/1952 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

25 1 Nguyễn Hạnh Chủ hộ 10/10/1970 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Nguyễn Thị Bờn Chị 01/10/1968 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Nguyễn Anh Tuấn Con 31/08/1998 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Nguyễn Thu Hằng Con 13/04/2002 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

26 1 Trần Thị Quý Chủ hộ 15/07/1949 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

27 1 Hồ Huy Quán Chủ hộ 07/07/1949 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

28 1 Phạm Xuân Liên Chủ hộ 12/12/1937 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

2 Trương Thị Xanh Vợ 15/10/1948 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

29 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 10/04/1956 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

30 1 Nguyễn Dượng Chủ hộ 10/6/1947 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x



31 1 Nguyễn Văn Gia Chủ hộ 12/10/1936 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x

2 Lê Thị Tùng Vợ 05/06/1940 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

32 1 Đoàn Thị Ngợi Chủ hộ 24/08/1941 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x x

33 1 Nguyễn Văn Tuân Chủ hộ 05/10/1960 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Anh Tuấn Con 25/10/1995 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

34 1 Lê Xuân Vỵ Chủ hộ 06/09/1949 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

35 1 Nguyễn Văn Anh Chủ hộ 01/02/1991 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Thảo Vợ 20/07/1992 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Thành Đạt Con 9/11/2014 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

4 Nguyễn Thanh Duy Con 08/9/2016 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

5 Nguyễn Thanh Nhàn Con 04/10/2018 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

6 Nguyễn Kim Ngân Con 16/02/2021 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

36 1 Hồ Thị Đường Chủ hộ 10/3/1955 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

37 1 Trần Thị Báo Chủ hộ 12/6/1933 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

38 1 Hồ Thị Phiến Chủ hộ 07/10/1959 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

39 1 Trương Thị Mai Chủ hộ 20/10/1966 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Đinh Nho An Con 14/11/1993 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Đinh Nho Toàn Con 20/8/1996 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

40 1 Hồ Hữu Sơn Chủ hộ 22/10/1987 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Đồng Thị Hồng Vợ 16/6/1987 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Hồ Thị Ánh Vy Con 22/11/2013 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

41 1 Trần Thị Lài Chủ hộ 03/10/1943 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

42 1 Trần Thị Sỷ Chủ hộ 08/4/1940 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

43 1 Nguyễn Thị Lệ Chủ hộ 25/3/1939 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

44 1 Trần Thị Lý Chủ hộ 02/02/1935 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

45 1 Hồ Thị Tịnh Chủ hộ 15/10/1933 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x



46 1 Trần Văn Chuyền Chủ hộ 02/4/1949 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

39 30 0

         Trần Thị Thu Phƣơng Phan Xuân Hải

Tổng có 46 hộ với 68 khẩu

Sơn Hàm, ngày 02 tháng 12 năm 2022
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